
Fruits in Vietnamese Print single-sided, fold on the dotted centre line, cut on the grey lines

táo chuối

banana

Quả chuối đó rất chín.
That banana is very ripe.

Lesson 89 · Common Fruit

apple

Bố tôi ăn rất nhiều táo.
My dad eats a lot of apples.

Lesson 89 · Common Fruit

cam chanh

lemon

Những quả chanh này rất
chua.

These lemons are very sour.

Lesson 89 · Common Fruit

orange

Làm thế nào để bóc vỏ một
quả cam?

How do you peel an orange?

Lesson 89 · Common Fruit

dâu tây nho

grape

Cô ấy làm rơi một quả nho
xuống sàn nhà.

She dropped a grape on the
floor.

Lesson 89 · Common Fruit

strawberry

Chúng tôi đã hái những quả
dâu tây tươi.

We picked fresh strawberries.

Lesson 89 · Common Fruit

quả lê quả đào

peach

Anh ấy mua một quả đào
mềm ở chợ.

He bought a soft peach at the
market.

Lesson 89 · Common Fruit

pear

Quả lê này đã đủ chín để ăn
chưa?

Is the pear ripe enough to eat?

Lesson 89 · Common Fruit
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dứa dưa hấu

watermelon

Chúng tôi đã chia nhau một
quả dưa hấu lớn trong buổi

dã ngoại.
We shared a big watermelon at

the picnic.

Lesson 89 · Common Fruit

pineapple

Dứa có vị ngọt và hơi chua.
Pineapple tastes sweet and a

bit sour.

Lesson 89 · Common Fruit

quả anh đào dưa

melon

Quả dưa này có mùi rất
ngọt.

This melon smells really sweet.

Lesson 89 · Common Fruit

cherry

Có bao nhiêu quả anh đào
trong bát?

How many cherries are in the
bowl?

Lesson 89 · Common Fruit

kiwi chanh

lime

Cô ấy cắt quả chanh xanh.
She cuts the green lime.

Lesson 92 · Sweet Snacks & Tropical Fruits

kiwi

Cô ấy ăn một quả kiwi ngọt.
She eats a sweet kiwi.

Lesson 92 · Sweet Snacks & Tropical Fruits

xoài dừa

coconut

Tôi đã ăn quả dừa tươi.
I ate the fresh coconut.

Lesson 92 · Sweet Snacks & Tropical Fruits

mango

Cô ấy ăn một quả xoài ngọt.
She eats a sweet mango.

Lesson 92 · Sweet Snacks & Tropical Fruits
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